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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” theo 
Quyết định số 471/QĐ-TTg
____________________________________________
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện trách nhiệm được giao tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” (sau đây gọi là Đề án), qua theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án, cụ thể như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH 03 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt việc thực hiện Đề án

a) Tại trung ương

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Bộ Tư pháp đã ban hành các Kế hoạch triển khai Đề án trong cả giai đoạn và từng năm
, đồng thời Bộ cũng xác định việc triển khai Đề án là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Bộ, ngành Tư pháp
. Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, hằng năm, Bộ Tư pháp lồng ghép việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL do Bộ Tư pháp ban hành
. 
Để các bộ, ngành, địa phương nắm bắt kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Đề án, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tư pháp đã quán triệt nhiệm vụ của Đề án tại các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng PBGDPL tại 03 miền và một số hội nghị tập huấn trong khuôn khổ triển khai các Đề án PBGDPL do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện. 
Qua theo dõi, đến nay có 05 bộ, ngành trung ương (Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Uỷ ban Dân tộc và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) đã ban hành Kế hoạch riêng để triển khai Đề án. Các bộ, ngành khác thực hiện lồng ghép việc triển khai Đề án trong Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm.

b) Tại địa phương
Trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, 100% các địa phương đã ban hành văn bản triển khai Đề án (xem Phụ lục I). Nội dung chỉ đạo tập trung vào việc yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo trách nhiệm và phạm vi quản lý đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với triển khai có hiệu quả Đề án; tập trung xây dựng Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL; cập nhật, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; đổi mới, cải tiến các chuyên mục PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin PBGDPL của Sở, ngành, địa phương; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL… 
2. Công tác theo dõi, kiểm tra việc đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án

a) Tại trung ương: Nội dung kiểm tra Đề án được lồng ghép trong các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và các Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp về công tác PBGDPL. Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ công tác với sự tham gia của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 để theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện Đề án.
b) Tại địa phương: Là cơ quan được giao chủ trì thực hiện Đề án, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đôn đốc việc triển khai thực hiện, lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Đề án với việc kiểm tra công tác PBGDPL, hoạt động của Hội đồng tại các đơn vị, địa phương. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã tổ chức kiểm tra qua hình thức báo cáo bằng văn bản. Việc theo dõi, kiểm tra Đề án hàng năm đã góp phần kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện công tác PBGDPL nói chung và triển khai thực hiện các Đề án nói riêng trên địa bàn.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

1.1. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL 

a) Tại trung ương

Tính đến ngày 20/12/2021, đã có 02 bộ, ngành
 đã vận hành Cổng Thông tin điện tử PBGDPL và 05 bộ, ngành đã vận hành Trang Thông tin điện tử PBGDPL.
 

Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, một trong những mục tiêu trọng tâm của Bộ Tư pháp là xây dựng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia dùng chung toàn quốc trên cơ sở nâng cấp Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp. Hiện nay, Bộ Tư pháp đã xây dựng xong Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và dự kiến vận hành thử nghiệm từ tháng 01/2022. Cùng với đó, Bộ đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và làm phong phú dữ liệu thông tin PBGDPL để phục vụ hoạt động vận hành của Cổng.

Cổng Thông tin PBGDPL quốc gia được Bộ Tư pháp xây dựng đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL theo định hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm tính tương tác, gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu dùng chung trong công tác PBGDPL; hoạt động trên nhiều nền tảng thiết bị; hướng tới các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong PBGDPL. Giao diện Cổng Thông tin điện tử PBGDPL được thiết kế khoa học, thân thiện; ưu tiên vị trí nổi bật để bố trí các chuyên mục, chức năng phục vụ thông tin PBGDPL đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

b) Tại địa phương

Tính đến ngày 20/12/2021, cả nước có 06 địa phương
 đã vận hành Cổng Thông tin PBGDPL; 40 địa phương
 đã vận hành Trang thông tin PBGDPL, 17 địa phương còn lại
 đang vận hành chuyên mục PBGDPL thuộc Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể. Một số địa phương
 dự kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng Trang PBGDPL của tỉnh, thành phố vào cuối năm 2021.
1.2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Cổng hoặc Trang Thông tin điện tử PBGDPL

a) Tại trung ương

Bộ Tư pháp tập trung quản trị, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL; cập nhật thường xuyên các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành. Trong giai đoạn triển khai Đề án, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, xây dựng, đăng tải 1.842 tin, bài (tính đến 30/11/2021)
 phản ánh sinh động, kịp thời thực tiễn triển khai hoạt động thuộc lĩnh vực công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cả nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ cũng đã thường xuyên, đăng tải nhiều tin bài về tinh hình phòng, chống dịch Covid-19 và các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật liên quan, nhất là chính sách hỗ trợ, người dân, doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng chú trọng tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Năm 2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công 04 đợt thi trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp thu hút 102.112 lượt thí sinh tham gia; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức thành công Cuộc thi “Pháp luật học đường” dành cho học sinh trung học phổ thông, học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đã thu hút 320.000 lượt thí sinh dự thi. Năm 2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” thu hút hơn 856.000 lượt người dự thi. Năm 2021, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” với 801.678 lượt dự thi (643.688 người tham gia dự thi). Cuộc thi này đã thu hút được 3.800.000 lượt truy cập vào website của Cuộc thi. Bên cạnh đó, một số bộ, ngành đã tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý (Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Quốc phòng, TW Hội Nông dân Việt Nam…).
Việc xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm để đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân cũng được thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng (bài giảng điện tử, video tiểu phẩm pháp luật, câu hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, Tài liệu giới thiệu các luật, pháp lệnh mới ban hành…); tổ chức các chương trình truyền thông, xây dựng các ấn phẩm, bài viết về pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL. 

Để phục vụ việc xây dựng nội dung cho Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, Bộ Tư pháp đang xây dựng dữ liệu hỏi - đáp pháp luật phục vụ xây dựng ứng dụng (App) về PBGDPL trên thiết bị di động trên cơ sở tổng hợp các tình huống hỏi – đáp về một số lĩnh vực pháp luật (hôn nhân – gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống Covid-19; xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực; pháp luật về lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…). 

Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã biên soạn và đăng tải nhiều tin bài, bài viết, tài liệu PBGDPL lên Cổng/Trang/Chuyên mục PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; trong đó năm 2021, đã đăng tải 199.292 loại tài liệu PBGDPL.

b) Tại địa phương

Qua 03 năm triển khai Đề án, tổng số tin bài, bài viết, tài liệu PBGDPL được đăng tải trên Internet đạt 601.936 tài liệu (xem Phụ lục I). Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng bài viết, tin bài đăng tải lớn nhất với 289.281 tài liệu đăng tải. Các tài liệu được biên soạn và đăng tải dưới nhiều hình thức như: Sổ tay hỏi - đáp, tờ gấp, video clip, tiểu phẩm pháp luật, chương trình phóng sự, tọa đàm; các tin, bài viết phản ánh các hoạt động PBGDPL... Các nội dung đăng tải tập trung vào quy định pháp luật mới của trung ương, địa phương; nội dung pháp luật được dư luận quan tâm, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến theo quy định của pháp luật… 
Một trong những hoạt động PBGDPL hiệu quả được nhiều địa phương thực hiện thông qua Cổng/Trang thông tin PBGDPL là tổ chức các cuộc thi tìm hiều pháp luật trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương (An Giang, Bến Tre, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…) thu hút đông đảo người dân tham gia.
1.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

a) Tại trung ương

Nhằm đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, Bộ Tư pháp đã thực hiện PBGDPL trên mạng xã hội (thông qua Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật (https://www.facebook.com/Phổ-biến-Giáo-dục-Pháp-luật-101326847932580) để đăng tải thông tin PBGDPL; thí điểm thực hiện PBGDPL trên tài khoản Zalo “Phổ biến giáo dục pháp luật”). 

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Viettel, Mobifone, Vinaphone nhắn tin đến các thuê bao di động để truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. Bộ đã xây dựng, đăng tải hàng trăm tin, bài tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; tổ chức các chương trình truyền thông, Tọa đàm chính sách pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam.
Nhiều bộ, ngành đã xây dựng chuyên mục giải đáp pháp luật qua thư điện tử hoặc giao lưu trực tuyến trên mạng Internet
; giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trên Cổng thông tin điện tử, qua điện thoại; tổ chức cuộc thi trực tuyến
; sử dụng mạng xã hội Facebook
; thiết kế lại giao diện Cổng thông tin điện tử với việc đưa chuyên mục PBGDPL ở vị trí trung tâm
; xây dựng chuyên trang “Chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường” để phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc đang trong quá trình xây dựng
; xây dựng các ứng dụng PBGDPL
; tổ chức các chiến dịch PBGDPL trên mạng tiktok
…
b) Tại địa phương

Đa số các địa phương đã sử dụng các ứng dụng trò chuyện, nhắn tin, gọi trực tuyến (Zalo, Viber, Mocha35…) và mạng xã hội (như Facebook, Zalo, Youtube, Twitter, Lotus…) để thông tin, phổ biến pháp luật của ngành, lĩnh vực, địa phương cho người dân. Đây cũng dần trở thành một trong những kênh quan trọng, dễ tiếp cận, được các địa phương lựa chọn nhằm đưa thông tin, PBGDPL tới người dân một cách nhanh nhóng và có sức lan tỏa rộng lớn. 

Nhiều địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL như: giới thiệu các địa chỉ website về pháp luật cho học sinh và cán bộ, giáo viên
; PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng
; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hình thức trực tuyến
; xây dựng “Tủ sách pháp luật điện tử”
; tạo tài khoản Youtube “An ninh Đắk Lắk” với hơn 8.000 người theo dõi
; xây dựng website tuyên truyền, PBGDPL trực tuyến của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
; chuyên mục “Mỗi tuần một điều luật” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp
; kết nối ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đến cấp huyện, cấp cơ sở
; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tổ chức nhắn tin về pháp luật
; tăng cường PBGDPL trên hệ thống loa truyền thành cơ sở không dây kết nối với các đài phát thanh, truyền hình;
 tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led về phòng chống Covid-19;
 ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ, tư vấn pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân
; tổ chức diễn đàn trực tuyến thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân
; Mô hình Sách nói pháp luật
… 
1.4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL

Để nắm bắt về nhu cầu, thực trạng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, Bộ Tư pháp đã thực hiện hoạt động khảo sát, đánh giá tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước
 và một số người dân. Hoạt động khảo sát là cơ sở để Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu thực hiện có hiệu quả Đề án nói chung và phục vụ việc xây dựng, vận hành Cổng Thông tin điện tử PBGDPL nói riêng.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp nghiên cứu, định hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL: Trước xu thế chuyển đổi số, để phù hợp với các định hướng, chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực này, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Tọa đàm “Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL” (ngày 08/12/2020), với sự chủ trì của Lãnh đạo 02 Bộ và sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực PBGDPL, chuyên gia công nghệ thông tin và chuyển đổi số; các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin; đại diện các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương có liên quan. Thông qua Tọa đàm, các đại biểu  đã trao đổi, thảo luận, làm rõ sự cần thiết thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; giới thiệu một số ứng dụng, giải pháp PBGDPL phù hợp trên thiết bị di động tại Việt Nam; đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng giải pháp trong triển khai áp dụng ; đề xuất các giải pháp thực hiện chuyển đổi số PBGDPL trong thời gian tới. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia
.

Một số bộ, ngành
 đã tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng PBGDPL, trong đó có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho cán bộ tham mưu công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật và chuyên viên công nghệ thông tin của các bộ, ngành. Hàng năm, các địa phương đã tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ tin học cho cán bộ làm công tác PBGDPL.
1.5. Kinh phí dành cho triển khai thực hiện Đề án

a) Tại trung ương

Năm 2019, Bộ Tư pháp không được Bộ Tài chính bố trí kinh phí; năm 2020 Bộ Tư pháp tự cân đối và bố trí 5,6 tỷ để triển khai; năm 2021 được bố trí gần 5 tỷ. Các kinh phí này phục vụ việc đầu tư thiết bị hạ tầng và xây dựng Cổng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở nâng cấp Trang Thông tin điện tử PBGDPL. Bên cạnh đó, Bộ đã bố trí 300 triệu đồng phục vụ việc xây dựng nội dung, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL năm 2021. 
Hầu hết bộ, ngành, đoàn thể trung ương không bố trí kinh phí riêng về ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL mà lồng ghép trong kinh phí chung về PBGDPL. Riêng Thanh tra Chính phủ có bố trí kinh phí riêng cho công tác này, với tổng số tiền là 1,997 tỷ đồng trong 03 năm triển khai Đề án.

b) Tại địa phương

Tổng kinh phí của địa phương bố trí thực hiện Đề án ở các địa phương sau 03 năm qua là hơn 56,02 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và hơn 3,094 tỷ đồng huy động từ các nguồn xã hội hóa (xem Phụ lục II). Trong đó, Hà Nội là địa phương bố trí nhiều kinh phí từ ngân sách nhà nước nhất cho việc thực hiện Đề án (với hơn 22 tỷ đồng chi thực hiện Đề án trong 03 năm). Có 05 địa phương
 huy động được nguồn lực xã hội hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện Đề án. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương huy động được nhiều sự hỗ trợ nhất với số tiền là 2,554 tỷ đồng.

Một số địa phương
 không bố trí kinh phí riêng cho việc thực hiện Đề án mà lồng ghép trong kinh phí chung về PBGDPL và chương trình PBGDPL giai đoạn 2016-2021.
2. Đánh giá chung
2.1. Hiệu quả, tác động của Đề án

a) Việc triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” về cơ bản đã được thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu với các giải pháp phù hợp; giúp người dân dễ dàng, thuận tiện hơn trong tiếp cận thông tin về pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL
b) Các bộ, ngành, địa phương đã bố trí nguồn lực cho công tác PBGDPL nói chung, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL nói riêng, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

c) Trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng chuyển đổi số trong PBGDPL với nhiều hình thức đa dạng. Các cuộc thi trực tuyến về kiến thức pháp luật đã tạo những sân chơi tìm hiểu pháp luật thực sự bổ ích, hiệu quả. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL cũng thể hiện quyết tâm của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng, các bộ, ngành, địa phương nói chung trong việc đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp cận pháp luật cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.
Về mức độ hoàn thành các mục tiêu cụ thể của Đề án:

(i) Mục tiêu thứ nhất về xây dựng Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật dùng chung toàn quốc trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trong cả nước: Bộ Tư pháp đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng và dự kiến sẽ vận hành thử nghiệm vào tháng 01/2022. 
(ii) Mục tiêu thứ hai về phấn đấu 100% bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp: Hiện có 07 bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương có Trang/Cổng thông tin điện tử PBGDPL; 46/63 địa phương đã có Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL. 
(iii) Mục tiêu thứ ba về xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác: Trong quá trình khai thác Trang thông tin PBGDPL, Bộ Tư pháp đã xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về PBGDPL. Sau khi vận hành Cổng Thông tin PBGDPL quốc gia, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục sử dụng các dữ liệu sẵn có, đồng thời bổ sung thêm các dữ liệu mới được chuẩn hóa, nhất là các thông tin về PBGDPL nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp (hỏi đáp pháp luật, tình huống pháp luật, video clip pháp luật...) một cách thống nhất, hiệu quả. Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia hiện đã được Bộ Tư pháp tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia. Nội dung Tủ sách điện tử bảo đảm tận dụng các dữ liệu sẵn có từ Tủ sách pháp luật trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, đồng thời tiếp tục được cập nhật, bổ sung thêm các tài liệu mới trong thời gian tới. 
(iv) Mục tiêu thứ tư về huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Mục tiêu này đã đạt được. Các bộ, ngành, địa phương tích cực và chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nhiều hoạt động PBGDPL như tin nhắn pháp luật, bên cạnh đó là việc thành lập nhiều trang fanpage về PBGDPL trên các trang mạng xã hội để cung cấp thông tin pháp luật cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các thông tin phòng chống Covid-19 đã được cập nhật liên tục qua hệ thống tin nhắn và mạng xã hội.
2.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

- Một số bộ, ngành, địa phương còn chưa quan tâm đúng mức đến việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, chưa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; tình hình triển khai một số hoạt động của Đề án còn chậm.

- Việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương còn chậm tiến độ. Các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL còn thiếu phong phú. Các Cổng/Trang Thông tin PBGDPL chưa có phần mềm, ứng dụng công nghệ trực tuyến trong PBGDPL  như: diễn đàn trao đổi trực tuyến; tư vấn, hỏi đáp pháp luật trực tuyến để phục vụ hiệu quả, thuận tiện hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.
- Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia đã được xây dựng và vận hành thử nghiệm nhưng cấu trúc dữ liệu thông tin về PBGDPL để xây dựng dữ liệu dùng chung chưa được hoàn thiện; vấn đề kết nối, chia sẻ dữ liệu chưa được thực hiện thường xuyên, rộng khắp; nền tảng số hóa công tác PBGDPL chưa được phát triển.
- Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp cũng như nhiều bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, chưa được đầu tư đúng mức. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án giữa các đơn vị liên quan trong phạm vi một bộ, ngành, địa phương cũng có lúc thiếu chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện. 

- Nguồn nhân lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL còn rất hạn chế, hầu hết các bộ, ngành, địa phương chưa bố trí cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin đảm nhiệm.
- Việc thực hiện xã hội hóa trong ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác PBGDPL gặp nhiều khó khăn.
- Chất lượng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL còn chưa đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương. 

- Chưa có các giải pháp cụ thể để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án gắn với mục tiêu chuyển đổi số.
b) Nguyên nhân
- Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt đối với ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cũng như bố trí nguồn lực để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ.
- Một bộ phận người dân chưa có thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet. 
- Thiếu nguồn nhân lực có chất lượng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. 

 - Kinh phí cho việc triển khai thực hiện Đề án bị bố trí chậm, chưa bảo đảm theo yêu cầu nhiệm vụ dẫn đến một số nhiệm vụ, giải pháp của Đề án chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện.  
- Quy định của pháp luật về xã hội hóa công tác PBGDPL chưa thực sự khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.

- Thực hiện xây dựng chính quyền số, số hóa các lĩnh vực quản lý nhà nước mới được triển khai ở giai đoạn đầu, trong đó có công tác PBGDPL nên còn nhiều bất cập.
3. Một số bài học kinh nghiệm
Thứ nhất, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự chủ động, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị là yếu tố quyết định cho thành công trong triển khai có hiệu quả Đề án. 
Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cần có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có sự trao đổi kinh nghiệm; ứng dụng các thành tựu, công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu tương tác, trực tuyến phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành; phát hiện các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

Thứ tư, phát huy đầy đủ trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo thực hiện Đề án nói riêng, ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL nói chung; tăng cường trách nhiệm của từng thành viên của Hội đồng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này ở ngành, lĩnh vực quản lý.

Thứ năm, bảo đảm nguồn lực con người, kinh phí cho việc thực hiện Đề án, tăng cường xã hội hóa trong ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác PBGDPL; cần có các giải pháp bắt nhịp với định hướng chuyển đổi số quốc gia thời gian tới. 

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PBGDPL THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021; tập trung vận hành, khai thác hiệu quả Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, xây dựng các nền tảng dùng chung, xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng hệ cơ sở dữ liệu PBGDPL để hình thành dữ liệu dùng chung đáp ứng nhu cầu PBGDPL của cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân.
2. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện về thể chế, chính sách nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, khuyến khích trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, đặc biệt là kinh phí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chính sách xã hội hóa trong công tác này.

3. Hướng dẫn việc tiếp tục triển khai Đề án cho giai đoạn 2022-2027 với những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL để tạo chuyển biến căn bản trong công tác này, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

4. Phát huy, nhân rộng các hình thức PBGDPL  trên môi trường mạng, trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở... đang được triển khai có hiệu quả; đôn đốc, đẩy nhanh thực hiện số hóa các tài liệu PBGDPL cũng như biên soạn, đăng tải các ấn phẩm đa phương tiện về PBGDPL…

5. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL để phục vụ có hiệu quả công tác này. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở thực tiễn tình hình triển khai Đề án thời gian qua, Bộ Tư pháp trân trọng đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Đối với Thủ tướng Chính phủ: Cho phép Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện Đề án giai đoạn mới với trọng tâm là chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, giai đoạn từ năm 2022-2027 nhằm kế thừa, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác PBGDPL theo đúng với các chủ trương, chính sách mới trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
2. Đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương: Chỉ đạo, giao các thành viên Hội đồng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phối hợp cập nhật, đồng bộ thông tin, nội dung PBGDPL thuộc lĩnh vực quản lý trên Trang thông tin thành phần của Cổng được giao cho bộ, ngành, địa phương quản lý; góp phần hình thành hệ cơ sở dữ liệu, thông tin về PBGDPL.
3. Đối với Bộ Tài chính: Ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn bị tiếp cận pháp luật của người dân cơ sở, trong đó xác định rõ nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác này; bố trí nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc vận hành hiệu quả Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL.

4. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng nền tảng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL và có các giải pháp nhằm tăng cường việc tích hợp, liên kết thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan báo chí... để xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về PBGDPL dùng chung trên toàn quốc; hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Tư pháp trong tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.
5. Đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực và tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL có hiệu quả trong thời gian tới.
Trên đây là Báo cáo tổng kết Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo và kính trình Thủ tướng Chính phủ./.
	Nơi nhận:              

- Như trên (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (để báo cáo);

- Bộ trưởng Lê Thành Long (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Lưu: Vụ PBGDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh


� Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 và năm 2019; Quyết định số 1706/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 và 2021; Quyết định số 1707/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 phê duyệt Đề án tại Bộ Tư pháp năm 2020 và 2021; Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở năm 2021


 � Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30/12/2019 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Quyết định số 235/QĐ-BTP ngày 11/02/2020 phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ PBGDPL năm 2020; Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Quyết định số 175/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 phê duyệt kế hoạch công tác của Vụ PBGDPL năm 2021.


� Công văn số 2500/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2019 về việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg; Công văn số 5015/BTP-PBGDPL và 5016/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 về việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg.


� Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án do Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm Tổ trưởng; các thành viên gồm đại diện Lãnh đạo, công chức một số đơn vị: Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp và Lãnh đạo, công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.


� Bộ Xây dựng, Ủy ban Dân tộc


� Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông.


� Bắc Kạn, Hậu Giang, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Vĩnh Long


� An Giang, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái


� Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Kiên Giang, Nam Định, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Bình.


� Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi…


� Năm 2019:  đăng  tải 618 tin bài; năm 2020: đăng tải 533 tin bài; năm 2021: đăng tải 691 tin


� Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải,… 


� Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


� Trang “Thông tin Chính phủ” trên mạng xã hội Facebook


� Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch


�  Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình 3.000-4.000 lượt truy cập mỗi ngày


� Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an với các ứng dụng cung cấp thông tin về Covid-19


� Đài Truyền hình Việt Nam.


� Huyện Mỏ Cày Bắc của tỉnh Bến Tre đã tổ chức giới thiệu các địa chỉ website về pháp luật cho 44/44 trường học trên địa bàn huyện với trên 16.968 học sinh và 1.318 cán bộ, giáo viên


� Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội đã phối hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội xây dựng chương trình sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật phát trong khung giờ vàng vào lúc 20h45 tối 2, 4, 6 hàng tuần; Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh thực hiện chuyên mục “An ninh Đồng Nai“; tuyên truyền phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện chuyên mục “Pháp luật cho mọi người” với 04 phóng sự, 03 chuyên mục, 01 tin và 27 phim tài liệu, chương trình “Tư vấn pháp luật” phát sóng lúc 18h00 thứ Ba hàng tuần; Báo Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hơn 1.400 tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực như phòng chống tham nhũng; an ninh trật tự và an toàn xã hội; an ninh quốc phòng; lao động, việc làm; các văn bản, chính sách mới.


� Long An, Cao Bằng, Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ…


� Công an Tây Ninh


� Công an tỉnh Đăk Lăk


� Đồng Nai


� Bình Thuận


� Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội xây dựng chuyên mục hỏi-đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Huyện; quận Ba Đình xây dựng chuyên mục dân hỏi, chính quyền trả lời; Bình Định: tuyên truyền qua hệ thống tin nhắn SMS cho 96.998 thuê bao Mạng viễn thông Viettel.


� An Giang, Bình Định, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…


� Vĩnh Long


� Hà Nội


� Thành phố Hồ Chí Minh


� Hòa Bình, Đồng Tháp, Hà Nội…


� Thành phố Hồ Chí Minh


� Kế hoạch số 3632/KH-BTP ngày 30/9/2020 về khảo sát thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.


� Công văn số 2146/VPCP-PL ngày 29/3/2021 của Văn phòng Chính phủ


� Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…


� Cụ thể, năm 2019 bố trí 605.872.800 đồng; năm 2020 bố trí 760.100.000 đồng, năm 2021 bố trí 632.000.000 đồng


� Bắc Giang, Bạc Liêu, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh


� An Giang, Cần Thơ, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Bình, Phó Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Long. 
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